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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Nông nghiệp Hà Nội 

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

( Tổng diện tích tự nhiên: 17.540,05  ha)

Khu du lịch sinh thái Tam Chúc

- Kết quả phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất năm 2022

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
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Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

DVH

Mã HT

DYT
DYT

Mã HT

DYT

Mã HT

DGD
DGD

Mã HT
DGD

Mã HT

DTT
DTT

Mã HT
DTT

Mã HT

DNL
DNL

Mã HT
DNL

Mã HT

DBV
DBV

Mã HT
DBV

Mã HT

DDT
DDT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT
DRA

Mã HT

NTD
NTD

Mã HT
NTD

Mã HT

DCH
DCH

Mã HT
DCH

Mã HT

DDL
DDL

Mã HT
DDL

Mã HT

DKV
DKV

Mã HT

ONT
ONT

Mã HT
ONT

Mã HT

ODT
ODT

Mã HT

TSC
TSC

Mã HT
TSC

Mã HT

TON
TON

Mã HT

SON
SON

Mã HT

MNC
MNC

Mã HT

Mã HT

TIN
TIN

Mã HT

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

1A

493

MÃ HT

MÃ HT
LUA

Năm...
DT

Mã HT
Mã QH

ĐƯỜNG TỈNH 493

493

RPH

RSX

RPH

Mã HT

RSX

Mã HT

RPH

Mã HT

RSX

Mã HT

sân Golf  Ba Sao

HNK

chùa Buộm

XD khu thương mại dịch vụ

XD khu thương mại dịch vụ

DNL

NTS

SKS

1,06 %

8.458,25 Ha

48,22 %

8.896,75 Ha

185,05 Ha

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất trồng cây lâu năm

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất khu công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất cụm công nghiệp

Đất trồng cây hàng năm khác

làm đồ gốm

Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất phát triển hạ tầng 

Đất trồng lúa 

Đất cho hoạt động khoáng sản

phi nông nghiệp
Đất cơ sở sản xuất 

Đất giao thông

Đất thủy lợi

giáo dục và đào tạo
Đất xây dựng cơ sở 

 thể dục thể thao
Đất xây dựng cơ sở

Đất công trình năng lượng

 viễn thông
Đất công trình bưu chính

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất làm nghĩa trang, 

Đất chợ

Đất danh lam thắng cảnh

giải trí công cộng
Đất khu vui chơi, 

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất xây dựng cơ ở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất chưa sử dụng

rạch, suối
Đất sông, ngòi, kênh,

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất cơ sở tôn giáo

 

quy hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện 

CHÚ DẪN

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới khu kinh tế

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu, cụm công nghiệp

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Cầu

Cầu vượt

Cống

Đập

Địa giới hành chính cấp xã

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Đường liên xã

Đê

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu đến

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

SÔNG ĐÁY
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67.37

212.86

151.63

204.75

205.00

164.06

128.74

396.28

315.57

328.83

351.69

128.56

408.15

118.13

211.13

358.94

403.73

92.46

398.60

342.83

179.58

163.94

403.24

302.57

259.79

320.42

215.01

290.04

199.72

102.81

207.77

415.51

190.70

299.65

410.98

400.57

247.01

209.62

255.52

99.73

425.13

119.77

59.17

204.57

249.91

119.51

162.67

256.77

172.68

62.39

241.40

167.94

200.75

224.71

203.31

265.52

88.48

76.13

117.14

171.81

167.42

179.78

206.58

50.43

157.29

204.99

18.20

66.12

87.25

130.72

113.29

252.17

60.91

201.92

279.21

254.23

271.63

144.51

239.04

173.08

142.69

237.77

261.27

245.56
136.15

48.36

68.17

33.90

43.25

38.61

143.15

136.39

43.81

53.69

50.19

108.86

115.45

66.23

65.85

63.91

185.46

61.29

58.14

213.95

185.74
177.36

75.09

102.04

84.31

68.03

131.89

82.42

60.02

50.58

105.26

140.44

90.81

192.36

198.31

121.83

255.09

27.17

22.14

120.95

250.17

270.26

200.19

56.85

165.99

213.25

100.80

231.32

107.32

157.53

230.83

175.88

110.34

65.39

89.59

44.91

122.30

150.16

105.49

87.57

94.22

89.77

86.51

59.45

105.56

93.42

65.20

129.79

116.12

182.94

45.42

252.96

66.23

122.57

41.20

6.81

133.21

53.22

56.72

214.46

35.02

200.82

56.94

89.96

29.78

99.38

90.66

200.35

142.90

107.87

89.22

157.40

24.98

47.45

35.16

54.61

107.22
47.40

65.76

40.00

92.23

112.78

41.13

105.26

287.56

42.892.68

144.49

28.07

144.25

147.18

298.82241.37

267.80

228.86

3.68

321.28

261.12

458.30

389.47

318.58

197.96

220.11

343.87

316.50

235.65

97.67

306.73

223.76

326.57

282.43

186.68

129.39

361.71

323.39

354.72
165.81

82.53

139.83

227.58

188.75

187.56

331.17

130.51

175.29

224.99

263.55

178.07

232.44

293.87

88.54

323.60

215.87

53.14

139.26

21.12
29.19

7.75

126.72

115.12

153.42

53.09

63.86

263.98

22.05

76.68

214.46

39.69
89.67

107.28

42.39

141.31

33.80

121.16

20.36

30.30

36.01

149.39

145.79

48.02

208.17

143.58

66.37

55.66

124.58

150.55

89.06

169.85

39.61

167.92

28.86

32.93

198.06

291.10

111.85

218.36

232.08
237.34

298.60

202.80

296.12

193.41

243.35

397.93
181.78

152.06

78.97

328.69

144.64 38.62

270.97

249.03

253.57

111.98

263.33

258.64

243.46

235.98

338.57

416.19

413.95

324.89

295.08

398.59

108.66

90.44

196.61

210.99

30.86

105.33
3.56

349.11

328.16

333.04

271.83

117.96

276.61

231.41

406.76

250.44

204.05

152.46

202.47

400.04

345.23

418.63

308.27

275.56

266.03

130.72

370.83

315.73

154.14

318.90

98.79

171.32

HUYỆN THANH LIÊM

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

thôn Phương Khê
MR Nghĩa trang

NVH Tổ 2

Mở rộng trường tiểu học

THCS Thụy Lôi

Tiểu học Thụy Lôi

Chợ Thụy Lôi

Hana

Nhà máy SX cọc bê tông

MR THCS trng Mầm non

NT Nhật Tựu

QH mới THCS

QH mới mầm Non

Trường MN

Trng tiểu học

Tr. Mầm non

Khu NN công nghệ cao & du lịch

MN trung tâm

THCS Ngọc Sơn

Khu đô thi DVTM 

Kên
h ti

êu 
A3 
-2

Tr. mầm non

Tr. THCS

Tr. tiểu học

 chùa Quế lâm

Tr. Mầm non

C.Ty Hoàng Nguyên

Khu CN Kim Bảng I

Kênh tiêu A3 - 4A

K
ê
n
h
 t
iê

u
 A

3
 -
 4

A

TT Quế
MR THCS 

XD khu thương mại dịch vụ

Khu CN Kim Bảng IV 300ha

Khu du lịch sinh thái + nghỉ dưỡng

mại & dịch vụ
Quy hoạch đất thương 

Khu nông nghiệp tập trung

Căn cứ quân sự huyện

Khu CN Kim Bảng IV 300ha

Khu CN Kim Bảng III 300ha

Công viên trung tâm đô thị Kim Bảng

Sân Gold

Đấu giá thôn Cát Thường

Trạm xử lý nước thải

THỊ XÃ DUY TIÊN

CỤM CÔNG NGHIỆP LÊ HỒ

CỤM CÔNG NGHIỆP THI SƠN I

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HÓA

KHU CÔNG NGHIỆP KIM BẢNG II

KHU CÔNG NGHIỆP KIM BẢNG II

TỈNH NINH BÌNH

50,72 %

Cầu treo

Ranh giới khu bảo tồn

NTS

NKH

HNK

HNK

ODT

ODT

SKC

DRA

BCS

BCS

chùa Phương Khê

DGD

TMD

DTT

TIN

DGD

DGD

DGD

ONT

DTT

DGD

DTT

DGD

DGD DGDDGD

SKK

NTD

TON

ONT

ONT

TMD
ONT

DGD

ONT

ONT

ONT

ONT

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD ONTDGD

DTSDGD

DRA

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONTDGT

ONT
SKK

ONT

DGD

DGD

ONT

DGT

DGT

DVH

DGD

DGD

DGD

DVH

DCH DGD

DYT

ONT

DTT

DGD ONT
DTT

TON
DGD

DGD

DYT

DCH DYT

ONT
DVH

ODT

ONT

DGD
DGD

DVH

SKC

SKN

DGD

DGD

ONT

DTT

DVH

LUC

LUC

LUC

ONT
LUC+DGT+DTL

LUC+DGT+DTL

LUC+DGT+DTL

LUC

LUC

ONTLUC LUC

LUC+DGT+DTL

SKK

NTS

LUC

ONT

NTS

LUC

ONT

LUC

NTS

LUC

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

HNK

LUC

LUC 

LUC+DGT+DTL

DVH

LUC

TMD

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUC

NTD

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC+NKH+DGT

LUC+NKH+DGT

SKK

LUC

ONT

LUC

LUC

LUC+NKH+DGT

SKK

LUC+NKH+DGT

SKK

ONT

DVH

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

DVH

ONT

ONT

ONT NTS

NTS

NTS

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

LUC

TIN

ONT

LUC

DVH

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC+NKH

LUC

LUC

NTD

LUC

LUC

ODT

LUC

ODT
LUC

ODT

LUCDTS

LUC

NTS

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

DGD
LUC

LUC

LUC

ONT

LUC

SKX

LUC

LUC

NTD

DGD

LUC

ONT

DTT

NTS

ONT

DGD

ONT

ONT

LUC

LUC

SKC

LUC

NKH

DGD

SKC

SKX

SKC

SKC

SKC

RSX

SKC

SKC

TON

SKC

RSX

LUC

SKN

SKN

LUC

DVH

DVH

TSC

ODT

DRA

TSC
TSC

TON

ODT

NTSNKH+LUC

LUC

LUC

CQP

DVH

TON

TON

DVH

ONT

LUCLUC

LUC

ONT

TIN

TON

ONT

ONT

DVH

LUC

MNC

SKS

LUC

NTD

RSX

LUC

LUC

LUC

LUC+DGT+DTL

SKK

DGT

DGT

RSX

DTT

DVH

LUC

NKH

LUC

SKC

NTD

LUC+NTS

LUC

ONT

LUC

DGD

LUC

SKC

LUC

HNK

TMD

TMD

RPH

TMD

TMD

NKH+RSX+CLN

TMD

TMD

RSX

SKC

RSX

SKC

HNK

TMD

LUC+DGT+DTL

TMD

MNC

DGD

LUC + NKH

DTT

LUC+DGT+DTL

DTT

LUC

LUC

HNK+NKH

LUC

DRA

LUC+NTS

NKH

LUC

LUC 

SKN

LUC

CQP

LUC

ONT

ODT

ODT

CLN+HNK

RPH+HNK

RPH

ODT

SKK

SKK

NTS

ONT

LUC

TMD

CLN

DGT

HNK

ONT

BCS

SKC

HNK

ONT

BCS

SKC

ODT

MNC

SKK

NCS

SKX

LUC

PNK

HNK

TMD

SKK

RSX

CLN

LUC

DGD

ONT

LUC

LUC

ONT LUC

DVH

ONT

LUC+NKH

LUC

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC+DGT+DTL

SKK

LUC+DGT+DTL

SKK

ONT
ONT

LUC 

SKN

RSX

LUC

DRA

ONT

LUC+NTS HNK

ONT
LUC

ONT

ONT

LUC

ODT

LUC

ONT

LUC

SKK

NTS

NCS

SKC

SKS

SKS

RPH+RSX

RPH+RSX

ONT

LUC

TMD

LUC+DGT+DTL+HNK

LUC

LUC

LUC

SKN

LUC

DKV

SKK

LUC+DGT+DTL

LUC 

SKN

SKK

NTS

CAN

TMD

LUC
TMD

LUC

LUC

ONT

TMD

LUC

NTD
NTD

LUC

TMD

NTD

LUC

ONT

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

LUC

TMD

CAN

NCS+SKX+SKX+DTL+LUC+NKH

ODT+DTT

TMD

ODT

NSC+RSX+NTS

NCS

SKS

MNC

LUC

LUC

RPH

SKC RHP

SKC

LUC

NKH+TMD

NKH

NKH+TMD

CLN

NKH+TMD

ONT

NTS

ONT

HNK

ONT

LUC

NTD

CLN

LUC+DGT

LUC+NKH

ONT

DVH

ONT

ODT

LUC+DGT+DTL

SKK

LUC

TMD

LUC

TMD

NKH+TMD

TMD

LUC+NKH+ONT

LUC

ONT

ONT

ONT

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONTONT

NTS

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ODT
NTS

ODT

NTS

ODT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ODT

NTS

ONT

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

ONT

ONT

NTS ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

NTS

ONT

ODT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONT

NTS

ONTNTS

ONT

NTS

ONT

ODT

NTS

NTS

ODT

ONT

LUC

NTS

LUC

NTD

LUC

NTD

TMD

TMD

LUC

LUC

DYT

NTD

hiện trạng

SKC+TMD

SKC+TMD

NKH+RSX+CLN

LUC+DGT+DTL

LUC

NTD

LUC

ONT

NTS

NTD

LUC

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

NTD

LUC

ONT

DTL

LUC

ONT

ODT+TMD+DHT+...

ONT

CLN

HNK

CLN

TON

LUC

LUC

LUC

ONT

NTS+SKX

LUC+DGT+DTL

SKK
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